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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MỘ ĐỨC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH
Phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       /11/2025
của Ủy ban nhân dân xã Mộ Đức)

I. Phân loại “Xuất sắc” gồm các đơn vị: 55 đơn vị.
	TT
	Thôn, Cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục
	Ghi chú

	I. THÔN (22) 

	1
	Thôn Đồng Cát
	

	2
	Thôn Vĩnh Phú
	

	3
	Thôn Thiết Trường
	

	4
	Thôn 1
	

	5
	Thôn 2
	

	6
	Thôn 3
	

	7
	Thôn 4
	

	8
	Thôn 7
	

	9
	Thôn Phước Lộc
	

	10
	Thôn Phước Hòa
	

	11
	Thôn Phước Thuận
	

	12
	Thôn Phước Đức
	

	13
	Thôn Phước Vĩnh
	

	14
	Thôn Phước An
	

	15
	Thôn Phước Luông
	

	16
	Thôn Phước Toàn
	

	17
	Thôn Phước Chánh 
	

	18
	Thông Phước Xã 
	

	19
	Thôn Phước Hiệp 
	

	20
	Thôn Phước Mỹ
	

	21
	Thôn Phước Điền 
	

	22
	Thôn Phước Tây 
	

	II. CƠ QUAN (23)

	1 
	Văn phòng Đảng ủy 
	

	2 
	Ban Xây dựng Đảng
	

	3 
	Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
	

	4 
	Trung tâm Chính trị 
	

	5 
	Văn phòng HĐND và UBND 
	

	6 
	Phòng Kinh tế
	

	7 
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	

	8 
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	

	9 
	Trung tâm cung ứng dịch vụ công 
	

	10 
	Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã
	

	11 
	Hạt kiểm lâm khu vực X
	

	12 
	Phòng Giao dịch số 19 (Kho bạc)
	

	13 
	Thuế cơ sở 3
	

	14 
	Bảo hiểm xã hội Mộ Đức
	 

	15 
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Mộ Đức
	 

	16 
	Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4
	 

	17 
	Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4
	 

	18 
	Tòa án khu vực 4
	 

	19 
	Văn phòng đăng kí đất đai tỉnh Quảng Ngãi khu vực 4
	

	20 
	Trạm y tế Kim Liên
	 

	21 
	Trạm y tế Thị trấn Mộ Đức
	

	22 
	Trạm y tế Đức Phú
	 

	23 
	Trạm y tế Đức Hòa
	 

	III. DOANH NGHIỆP (05)

	1 
	Bưu điện Mộ Đức
	

	2 
	Phòng Giao dịch ngân hàng CSXH Mộ Đức
	 

	3 
	Ngân hàng NN&PTNT Mộ Đức
	 

	4 
	Đội Quản lý điện Mộ Đức
	 

	5 
	Trang trại Bò sữa Vinamilk Quảng Ngãi 
	

	IV. CƠ SỞ GIÁO DỤC (05) 

	1 
	Trường THPT Phạm Văn Đồng
	

	2 
	Trung tâm GDNN&GDTX Mộ Đức
	 

	3 
	Trường THCS Nam Đàn 
	 

	4 
	Trường THCS Đức Phú
	

	5 
	Trường THCS Đức Hòa
	


II. Phân loại “Khá”: Không. 
III. Phân loại “Trung bình”: Không. 
IV. Phân loại “Yếu”: Không.
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I. THÔN (22)    

1  Thôn Đồng Cát   

2  Thôn Vĩnh Phú   

3  Thôn Thiết Trường   

4  Thôn 1   

5  Thôn 2   

6  Thôn 3   

7  Thôn 4   

8  Thôn 7   

9  Thôn Phước Lộc   

10  Thôn Phước Hòa   

11  Thôn Phước Thuận   

12  Thôn Phước Đức   

13  Thôn Phước Vĩnh   

14  Thôn Phước An   

15  Thôn Phước Luông   

16  Thôn Phước Toàn   

17  Thôn Phước Chánh     

18  Thông Phước Xã     

19  Thôn Phước Hiệp     

20  Thôn Phước Mỹ   

21  Thôn Phước Điền    

22  Thôn Phước Tây    

